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Chuyên đề thực tập tốt nghiệp

GVHD: PGS.TS Vò Minh Trai

Lời mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Hiện nay các doanh nghiệp đã dần lấy lại được nhuệ khí, để tiếp tục tham gia vào cuộc chạy đua, trong môi trường kinh doanh luôn biến động, bất ổn nhưng cũng đầy đam mê, hấp dẫn.

Ta có thể nhận thấy, trải qua khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam mới thực sự trưởng thành, thực sự nhận ra: cách duy nhất để tồn tại là “Liên tục  nâng cao chất lượng, giảm chi phí, rút ngắn thời gian giao hàng và thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng”.

Rõ ràng nếu bài toán ở đây chỉ là: “nâng cao chất lượng” hoặc “ cắt giảm chi phí” thì sẽ không ít doanh nghiệp tự mình xử lý được vấn đề.Tuy nhiên khảo sát thực tế cho thấy, các doanh  nghiệp luôn gặp khó khăn khi đồng thời xử lý cả hai vấn đề này.

Vậy đâu là phương pháp hàng đầu giúp các doanh nghiệp giải quyết bài toán này?

Chìa khóa vàng đó chính là lean – “ hệ thống sản xuất tinh gọn”.

Về mặt lý thuyết, Lean là một hệ thống các công cụ và nguyên tắc nhằm xác định giá trị của các sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu và quan điểm của khách hàng, từ đó xác định và phân loại toàn bộ chuỗi giá trị của doanh nghiệp thanh hai lọai chính:

· Thứ nhất: các hoạt động tạo ra giá trị cho khách hàng

· Thứ hai: các hoạt động không tạo ra giá trị cho khách hàng

Chính nhờ sự phân loại này mà lean đồng thời giúp doanh nghiệp “nâng cao chất lượng” và “giảm chi phí”, bằng cách giảm thiểu các hoạt động không tạo ra giá trị cho khách hàng, tập trung nguồn lực vào các hoạt động mang lại giá trị cho khách hàng.

Trên thực tế, Lean được áp dụng khá phổ biến trong sản xuất, và nó cũng đã mang lại những kết quả rất tuyệt vời cho doanh nghiệp.

Theo số liệu thống kê các doanh nghiệp ở mỹ năm 2006 sau khi áp dụng hệ thống sản xuất lean cho thấy:

· Thời gian sản xuất giảm 60%

· Mặt bằng nhà xưởng tiết kiệm được 40%

· Chi phí thiệt hại do chất lượng giảm 50%

· Năng suất tăng 20%

· Chi phí bảo quản, kiểm kê thành phẩm, bán thành phẩm giảm 40%

Tại Việt Nam cũng có một số doanh nghiệp đã  triển khai thành công hệ thống này. Tiêu biểu là hai công ty: Toyota Bến Thành và May Việt Tiến. kết quả sau khi áp dụng Lean như sau:

	Công ty Toyota Bến Thành
	Công ty May Việt Tiến

	Hoạt động dịch vụ bảo trì xe oto
	Hoạt động sản xuất trong lĩnh vực dệt may

	Tăng khả năng bảo trì xe trong một ngày từ 4 xe lên 16 xe
	Giảm tỷ lệ sản phẩm sửa chữa từ 17% xuống 7%, tỷ lệ sp hỏng từ 0.7% xuống 0.3%

	Giảm quy trình bảo trì xe từ 240 phút xuống 50 phút/xe
	Chu kỳ cho một đơn hàng giảm từ 105 ngày xuống 70 ngày

	Tổ chức quy trình hợp lý, thay vì đầu tư thiết bị với chi phí cao
	Bán thành phẩm không bị tồn đọng, tắc nghẽn trên dây chuyền

	Sự thỏa mãn của khách hàng tăng lên rõ rệt
	Năng suất trung bình tăng 21%


Như vậy Lean đã chứng minh được giá trị của nó trong lĩnh vực sản xuất.

Tuy nhiên giá trị của lean trong lĩnh vực dịch vụ thì sao?

Đây thực sự là một câu hỏi lớn đối với cả nhà nghiên cứu, và nhà doanh nghiệp. Bởi hiện nay, cùng với xu hướng phát triển của thời đại, số lượng các doanh nghiệp dịch vụ đang tăng lên chóng mặt, và dần thay thế vị trí của các doanh nghiệp sản xuất trong cơ cấu GDP hàng năm.

Đây cũng chính là lý do em xin hướng lựa chọn đề tài thực tập liên quan đến vấn đề áp dụng các nguyên lý của lean trong lĩnh vực dịch vụ, mà cụ thể hơn là dịch vụ “tư vấn quản lý”, tại công ty P&Q Solution

Cũng do đặc thù hoạt động tư vấn của công ty không gắn liền với các dây chuyền máy móc thiết bị, mà liên quan chủ yếu đến các quy trình thực hiện đã được xây dựng sẵn. Nên em xin lựa chọn sử dụng công cụ VSM (một công cụ nằm trong hệ thống các công cụ của Lean) để phân tích, đánh giá nhằm cải tiến, nâng cao hiệu quả cho quy trình quản lý dự án, mà trọng tâm là các hoạt động phục vụ công tác nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

Từ những nhận định trên em xin lựa chọn đề tài: “Ứng dụng các nguyên lý của Lean và công cụ VSM để cải tiến quy trình quản lý dự án tại công ty TNHH P&Q Solution.”
2. Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài nghiên cứu là: kết hợp giữa lý luận, và thực tiễn nhằm triển khai, áp dụng Lean trong quá trình quản lý dự án tại công ty TNHH P&Q Solution.

Để làm được điều này đề tài cần đạt đựoc các mục tiêu cụ thể sau:

· Làm rõ được các đặc điểm riêng có của công ty.

· Xác định, và trực quan hóa đựoc quy trình quản lý dự án hiện tại ở công ty.

· Đánh giá và chỉ ra các nút thắt trong quy trình quản lý dự án hiện tại ở công ty.

· Xây dựng đựơc quy trình hợp lý để triển khai áp dụng trong tương lai.

· Đánh giá được hiệu quả mang lại từ việc cải tiến quy trình. 

3. Kết cấu của đề tài nghiên cứu
Nội dung đề tài nghiên cứu đựoc giới hạn trong phạm vi các hoạt động quản lý dự án, mà trọng tâm là những hoạt động phục vụ công tác nghiệm thu thanh lý hợp đồng tại công ty TNHH P&Q Solution.
Kết cấu của đề tài nghiên cứu (ngoài Lời mở đầu và Kết luận) bao gồm 3 phần:
· Phần I: Tổng quan về công ty TNHH P&Q Solution

· Phần II: Thực trạng quy trình quản lý dự án tại công ty TNHH P&Q Solution
· Phần III: Định hướng phát triển của công ty và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án.
Em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Vũ Minh Trai đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập.
PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

I. Giới thiệu về công ty

1.  Tên và hình thức pháp lý 

Công ty Tư vấn Giải pháp Quản lý Năng suất Chất lượng (P & Q Solutions) được thành lập tháng 03/2004 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102011707 của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội. 
Nghành nghề kinh doanh của công ty bao gồm:

· Tư vấn về các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn sức khoẻ nghề nghiệp, nhân sự, thị trường;

· Tư vấn cải tiến xây dựng hệ thống sản xuất kinh doanh hiệu quả

· Đào tạo nâng cao nhận thức, phương pháp ứng dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Một số thông tin về công ty P & Q Solutions 

· Tên công ty: Công ty TNHH tư vấn giải pháp quản lý năng suất chất lượng

· Tên giao dịch đối ngoại: P & Q MANAGEMENT SOLUTIONS COMPANY LIMITED
· Tên giao dịch viết tắt: P&Q SOLUTIONS CO., LTD
· Mã số thuế: 0101467880

· Hình thức pháp lý: Công ty TNHH  hai thành viên trở lên

· Giám đốc: Phạm Minh Thắng

· Trụ sở chính: 46 Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

· Điện thoại
: 84 4 793 06 96             Fax: 84 4 793 06 95

· Email
: admin@pnq.com.vn      Web: http://www.pnq.com.vn
· Đại diện phía nam: hcmc@pnq.com.vn
2. Cơ cấu tổ chức của công ty

Hình 1.1 Sơ đồ công ty TNHH P&Q Solution
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(Nguồn: Sổ tay chất lượng của P&Q Solotion)

Hình 1.2 Sơ đồ tổ chức nhân sự công ty TNHH P&Q Solution
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(Nguồn: Sổ tay chất lượng của P&Q Solution)

II.  Đặc điểm kinh tế kỹ thuật

1. Đặc điểm thị trường

Thị trường dịch vụ tư vấn quản lý chất lượng là một thị trường còn khá mới ở Việt Nam, việc áp dụng và chứng nhận ISO 9000 chỉ bắt đầu từ năm 1996, và đến nay có khoảng 2500 doanh nghiệp được chứng nhận, rất nhiều doanh nghiệp đang trong quá trình xây dựng và áp dụng. Để thấy rõ những đặc điểm nổi bật của thị trường này  ta sẽ xem xét đặc điểm của cung và cầu trên thị trường:

· Đặc điểm của cung trên thị trường: Do đây là một thị trường mới được hình thành nên số lượng đối thủ cạnh tranh với công ty không nhiều. Đặc biệt số lượng các tổ chức đủ điều kiện tư vấn cho các các cơ quan hành chính nhà nước rất ít. Theo số liệu thống kê của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hiện nay chỉ có 37 đơn vị đủ điều kiện tư vấn cho các cơ quan hành chính nhà nước.(danh sách chi tiết xem phụ lục 4) 
· Đặc điểm cầu trên thị trường:
Khách hàng mục tiêu trong phân khúc thị trường này là:

· Các tổ chức muốn khẳng định khả năng cung cấp sản phẩm, dịch vụ một cách ổn định và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường; 

· Các tổ chức bắt buộc phải thỏa mãn các yêu cầu chế định của nhà nước;

·  Các tổ chức cần cải tiến liên tục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững...

Trên thực tế, hiện nay các doanh nghiệp tư vấn quản lý chất lượng thường hướng đến ba đối tượng khách hàng chủ yếu là:

· Các cơ quan hành chính nhà nước có nhu cầu xây dựng hệ thống ISO 9000:2001 theo quyết định số 144/2006/QĐ-TTG
· Các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng các hệ thống ISO để nâng cao uy tín, và hiệu quả hoạt động

· Các doanh nghiệp có nhu cầu xây dựng các hệ thống ISO để có được giấy thông hành trong quá trình hợp tác, cạnh tranh và hội nhập với nền kinh tế thế giới
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Theo thống kê mới nhất của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng hiện nay có khoảng hơn 5000 doanh nghiệp đã được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2000.

Tuy nhiên theo định hướng phát triển của nhà nước: mục tiêu đến năm 2020 cần có 500.000 doanh nghiệp, và 100% các đơn vị hành chính sự nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Đặt một phép chia để so sánh hai thông tin này ta có thể thấy ngay thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp tư vấn ISO như P&Q Solution trong thời gian tới là khá rộng mở và chắc chắn .

2. Đặc điểm sản phẩm

Các dịch vụ chủ yếu của công ty bao gồm: Tư vấn và đào tạo các hệ thống quản lý; Tư vấn/đào tạo cải tiến chất lượng; Tư vấn tăng cường năng lực quản trị doanh nghiệp
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Nhiều doanh nghiệp tư vấn khác trên thị trường chỉ cung cấp hoặc dịch vụ tư vấn ISO, tư vấn cải tiến, hoặc dịch vụ đào tạo quản lý chất lượng, mà không có được sự đồng bộ như của P&Q Solution. Có thể nói ba gói dịch vụ công ty đưa ra đã tạo thành thế đứng vững chắc, hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai thực hiện.

3. Đặc điểm của quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, quá trình tạo ra giá trị cho khách hàng có thể mô tả đơn giản như sau:


[image: image3]
Thông thường đây là một quy trình cố định, và nó phụ thuộc chủ yếu vào đặc điểm của tổ chức. Việc kiểm soát lãng phí với các quy trình dạng này thường liên quan trực tiếp tới việc giảm thời gian chờ đợi,cũng như bán thành phẩm tồn kho giữa các giai đoạn.

Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp dịch vụ, thì quá trình này không đơn thuần chỉ nằm trong tổ chức, mà nó luôn gắn với sự hiện diện của khách hàng. Đặc biệt đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ “tư vấn quản lý” như P&Q Solution thì thời gian cung cấp dịch vụ phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm tổ chức và năng lực quản lý của khách hàng.
Trên thực tế quá trình này có thể mô tả đơn giản như sau:


[image: image4]
Ta có thể nhận thấy việc kiểm soát lãng phí với các quy trình dạng này không đơn thuần gắn với việc giảm thời gian chờ đợi giữa các buổi tư vấn - Vì đây là khoảng thời gian khách hàng triển khai, thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng.

4. Đặc điểm cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất trang thiết bị của công ty khá hoàn thiện: diện tích cơ sở mặt bằng rộng rãi thoáng mát, 100% các nhân viên được trang bị máy tính cá nhân, công ty đầu tư 2 xe oto phục vụ quá trình đi lại công tác của các chuyên gia tư vấn, hệ thống màn hình máy chiếu được trang bị đồng bộ, hiện đại…

Với những điều kiện hiện có, công ty không chỉ đáp ứng được mục tiêu phục vụ cho hoạt động kinh doanh,mà còn hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo nội bộ (diễn ra thường kỳ) nhằm nâng cao năng lực cho nhân viên.

5. Đặc điểm và cơ cấu lao động
P&Q Slution cung cấp các dịch vụ tư vấn quản lý nên số nhân viên không cần nhiều về số lượng, mà quan trọng là phải có trình độ chuyên môn tốt và giàu kinh nghiệm. Điều này rất được công ty quan tâm, Ban giám đốc đã đưa ra những chính sách phù hợp nhằm chọn đúng người đúng việc tạo sự ổn định, và tránh lãng phí lao động. Không những thế công ty còn  rất chú ý đến việc phát triển năng lực cho nhân viên, thường xuyên mở các khóa đào tạo nội bộ giúp nâng cao chuyên môn và ngoại ngữ. 
Trên thực tế, ngoài việc sử dụng những nhân viên chính thức, công ty còn hợp tác với một đội ngũ các chuyên gia là cộng tác viên để mở văn phòng đại diện trong TPHCM. Điều này không những giúp nâng cao về mặt số lượng và chất lượng cho đội ngũ lao động của công ty mà còn giúp P&Q mở rộng thị trường, định vị sản phẩm ở các khu vực phía Nam. Đội ngũ cộng tác viên này không trực tiếp là nhân viên của công ty nên sẽ được hưởng mức lương phù hợp với số ngày công cho từng dự án.
Bảng1:  thống kê số lao động của công ty qua các năm:
	2004
	6

	2005
	7

	2006
	7

	2007
	9

	2008
	11

	2009
	16

	2010
	19


Nguồn: Hồ sơ nhân sự - lưu tại phòng hành chính tổng hợp

Nhận xét: Số lao động liên tục tăng qua các năm đã phần nào thể hiện được sự phát triển, từng bước mở rộng quy mô, và gia tăng thị phần của công ty.

Hiện tại cơ cấu lao động trong công ty được mô tả ở Bảng sau
Bảng 2: Cơ cấu lao động trong công ty
	
	Tổng
	Theo giới tính
	Theo trình độ
	Theo độ tuổi

	
	
	Nam
	Nữ
	Cao đẳng
	Đại học
	Trên đại học
	20-25
	25-35
	>35

	Số lao động
	19
	10
	9
	2
	15
	3
	6
	8
	5

	Tỷ lệ
	100
	52,6%
	47,4%
	10,5%
	78,9%
	10,6%
	31,6%
	42,1%
	27,3%


Nguồn: Hồ sơ nhân sự - lưu tại phòng hành chính tổng hợp

Nhận xét: Cơ cấu lao động theo giới tính và theo độ tuổi của công ty khá đồng đều, phần lớn các nhân viên trong công ty đạt trình độ đại học, các chuyên gia có trình độ sau đại học đang ngày càng tăng lên.

III. Đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Bảng thống kê doanh thu và chi phí qua các năm
	Năm
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	
	
	
	
	
	

	Doanh thu thuần
	489.236.350
	976.838.377
	1.053.294.125
	1.865.136.514
	2.426.498.365

	Chi phí
	500.557.885
	943.779.017
	1.036.489.585
	1.817.701.156
	2.385.942.328

	Lợi nhuận sau thuế
	-11.321.535
	23.963.752
	12.315.840
	34.794.743
	40.556.037

	Nộp NSNN
	0
	10.319.237
	12.986.352
	14.515.733
	18.568.976


(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp qua các năm)
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Nhận xét: P&Q thành lập 03/2004, sau 5 năm hoạt động có thể nói công ty đã đạt được khá nhiều tín hiệu khả quan. Năm 2005, do mới bước chân vào thị trường, chưa có kinh nghiệm, chưa xây dựng được thương hiệu với khách hàng, chưa tạo lập được mối quan hệ tương hỗ với các bên đối tác (như các tổ chức chứng nhận, các ban quản lý dự án…) nên hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chưa đạt được kết quả như mong muốn ( lợi nhuận âm 11.182.957)

Tuy nhiên lợi nhuận đã bắt đầu dương và có xu hướng tăng từ năm 2006. Cụ thể: năm 2005 doanh thu của công ty là 489.236.350 đồng, đến năm 2006 đã đạt 976.838.377 đồng tăng gấp đôi so với năm trước, và các năm tiếp theo vẫn tiếp tục tăng. Đến năm 2009 doanh thu đạt 2.426.498.365 đồng, tăng gần 5 lần sau 5 năm hoạt động. Lợi nhuận của công ty năm 2009 đạt 71.497.238 tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2006.

Có thể nói trong hai năm 2008, 2009 P&Q không những đứng vững trong cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mà còn tìm ra cơ hội để đẩy mạnh phát triển dịch vụ, gia tăng doanh số.

Dựa vào bảng báo cáo tài chính của công ty, ta có bảng tỷ trọng chi phí và lợi nhuận trên tổng doanh thu của công ty TNHH P&Q  trong 5 năm gần đây như sau

	Chỉ tiêu
	Năm 2005 (%)
	Năm 2006 (%)
	Năm 2007 (%)
	Năm 2008 (%)
	Năm 2009 (%)

	Giá vốn hàng bán 
	16.9
	47.3
	44.2
	36.8
	34.2

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	85.3
	82.6
	54.1
	57.7
	59.2

	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	-2.3
	3.4
	1.6
	1.6
	2.4


Nhận xét bảng số liệu:

Bảng trên cho ta thấy chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất  (trên 55 %) so với tổng doanh thu thuần hàng năm. Đây được xem là đặc trưng trong cơ cấu chi phí của ngành tư vấn quản lý.Theo các năm, tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần có sự thay đổi. Năm 2004-2005 có xu hướng tăng, nhưng từ năm 2006-2009 lại có xu hướng giảm, tỷ trọng giá vốn hàng bán trong doanh thu thuần giảm từ 47.3% năm 2006 xuống 34.2% trong năm 2008, dấu hiệu này cho thấy công ty kiểm soát chi phí tư vấn cho các dự án ngày càng tốt hơn.Tỷ trọng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong doanh thu thuần năm 2005 ở mức âm, thấp nhất trong 5 năm. Năm 2006 tỷ trọng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh so với doanh thu tăng vượt bâc đạt 3.4%, điều này đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng và bước phát triển nhảy vọt của P&Q. Năm 2007 - 2008 tỷ trọng lợi nhuận thuần giảm so với năm 2006 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới. Nhưng năm 2009 tỷ trọng lợi nhuận tiếp tục tăng đạt mức 2.4%, điều này cho thấy P&Q đã tìm thấy cơ hội trong thách thức, biến khủng hoảng kinh tế thành thời cơ để tiếp thị thu hút khách hàng mở rộng thị phần, gia tăng doanh thu và lợi nhuận
2. Đánh giá khả năng thanh toán của công ty

Dựa vào bảng cân đối kế toán của công ty ta tính được các chỉ số thanh toán sau:
	Chỉ tiêu
	Công thức
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	Ngành

	Khả năng thanh toán hiện hành
	TSLĐ/ Nợ NH
	5.2
	14.8
	26.1
	9.2
	12.7
	15.6

	Khả năng thanh toán tức thời
	Tiền/ Nợ NH
	1.7
	5.9
	11.4
	4.3
	7.1
	9.7

	Chỉ số nợ
	Tổng nợ/ Tổng TS
	0.2
	0.06
	0.03
	0.58
	0.23
	0.18


Nhận xét: ta nhận thấy khả năng thanh toán hiện thời, và khả năng thanh toán tức thời của công ty tăng dần trong giai đoạn 2005-2007 nhưng vẫn thấp hơn mức trung bình ngành, (trong thời gian tới điều này cần sớm đựoc cải thiện). Năm 2008, 2009 do muốn nhanh chóng mở rộng quy mô nên công ty đã lựa chọn cách vay nợ để gia tăng tổng vốn kinh doanh. Điều này một mặt giúp công ty nhanh chóng mở rộng quy mô, đứng vững và phát triển sau khủng hoảng kinh tế, một mặt làm giảm khả năng thanh toán của công ty tăng sức ép trả nợ và làm tăng chi phí lãi vay.
PHẦN II: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI CÔNG TY P&Q SOLUTION

1. Thực trạng quá trình quản lý dự án ở công ty TNHH P&Q Solution

Căn cứ vào thực tế, ta có thể tóm tắt các bước công việc trong quá trình quản lý dự án tại công ty TNHH P&Q Solution như sau:
Bước 1: Chuẩn bị cho dự án.
Sau khi thỏa thuận với khách hàng, nhân viên kinh doanh sẽ tiến hành ký hợp đồng tư vấn. Hợp đồng này được sao lưu thành 3 bản. Một bản giao cho khách hàng, một bản lưu tại phòng kinh doanh và một bản đựoc chuyển cho kế toán để làm đề nghị thanh toán lần một. Đề nghị thanh toán lần một sau khi được giám đốc phê duyệt sẽ đựoc nhân viên lễ tân gửi đến đến khách hàng. 
Đồng thời với việc chuyển một bản hợp đồng cho kế toán làm đề nghị thanh toán, nhân viên kinh doanh sẽ chuyển giao bản sao hợp đồng và các thông tin của khách hàng cho điều phối viên dự án. Điều phối viên (ĐPV) có trách nhiệm lập phiếu phân công dự án dựa vào phụ lục hợp đồng và xin ý kiến của lãnh đạo trung tâm về chuyên gia tư vấn phụ trách dự án và chuyên gia tư vấn hỗ trợ dự án. Sau khi lãnh đạo trung tâm xem xét và kiểm tra, ĐPV hoàn thiện phiếu phân công công việc và chuyển bản cuối cùng cho giám dốc phê duyệt. Phiếu phân công dự án sau khi đã phê duyệt được chuyển cho chuyên gia tư vấn (CGTV). Phiếu này được lưu trong hồ sơ dự án của kế toán và lưu trong hồ sơ của ĐPV.

Bước 2: Khởi động dự án

Phụ trách dự án và các CGTV hỗ trợ dự án sẽ tham dự buổi họp khởi động dự án. Sau khi họp khởi động CGTV sẽ tiến hành khảo sát thực trạng và mô hình tổ chức. Từ đó CGTV sẽ phối hợp với khách hàng lập kế hoạch triển khai chi tiết cho dự án. Kế hoạch chi tiết này được lãnh đạo trung tâm xem xét và phê duyệt. ĐPV dự án sẽ dựa vào kế hoạch triển khai chi tiết để theo dõi tiến độ, ngày công và kiểm soát chất lượng dự án.

Bước 3: Hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu

Dựa vào kế hoạch chi tiết đã đuợc lập, CGTV sẽ thống nhất lịch làm việc từng giai đoạn với khách hàng dựa trên công việc thực tế. Trước và sau mỗi buổi làm việc, CGTV phải lập chương trình làm việc và báo cáo đợt làm việc sau đó chuyển cho khách hàng và ĐPV dự án. CGTV sẽ tiến hành đào tạo nhận thức chung, diễn giải tiêu chuẩn, hướng dẫn viết tài liệu và xem xét hệ thống tài liệu trước khi ban hành.
Sau khi khách hàng phê duyệt và ban hành hệ thống tài liệu, ĐPV phối hợp với bộ phận kế toán làm đề nghị thanh toán lần tiếp theo (nếu có đợt thanh toán này trong hợp đồng).

Bước 4: Áp dụng HTQLCL, đánh giá nội bộ và khắc phục

CGTV tiến hành hướng dẫn khách hàng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào tổ chức, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ, tiến hành đánh gía nội bộ lần 1, hỗ trợ đánh giá nội bộ lần 2 và hướng dẫn khắc phục sự không phù hợp (KPH). Trong quá trình dự án được thực hiện, điều phối viên dự án phải luôn cập nhật tiến độ và tập hợp các báo cáo của dự án, ngày công CGTV đã sử dụng cho dự án, chất lượng công việc và kết hợp với bộ phận chăm sóc khách hàng tìm hiểu thông tin về mức độ thỏa mãn. Những thông tin này được cập nhật vào cơ sở dữ liệu của dự án và chuyển cho kế toán để theo dõi chi phí, và làm đề nghị thanh toán những lần tiếp theo. 

Bước 5: Hỗ trợ sau đánh giá và kết thúc dự án

CGTV có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng hoàn thiện những thủ tục cho việc đánh giá chứng nhận và có thể tham gia vào buổi đánh giá chứng nhận nếu cần thiết. Sau khi đánh giá CGTV sẽ hỗ trợ khách hàng trong việc khắc phục sự KPH. Khi dự án kết thúc, điều phối viên dự án phải tập hợp thông tin về tiến độ, ngày công và kết quả đánh giá thỏa mãn từ khách hàng, cập nhật vào cơ sở dữ liệu, sau đó  chuyển Báo cáo kết thúc dự án của CGTV và  biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng đến lãnh đạo trung tâm xem xét và kiểm tra và cuối cùng báo cáo này sẽ đựoc chuyển cho kế toán làm đề nghị thanh toán  lần cuối.
Mối quan hệ giữa các bước công việc trên với từng bộ phận trong công ty được thể hiện trong bảng tổng kết sau: 
[image: image6.emf]CÁC BƯỚC CỦA DỰ ÁN
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KHÁCH HÀNG TƯ VẤN KINH DOANH ĐPV TỔNG HỢP GIÁM ĐỐC

LÃNH ĐẠO 

TRUNG TÂM

Làm ĐNTT lần 1

Lập phiếu phân công dự án

Hoàn thiện Phiếu phân công dự án

Cập nhật cơ sở 

dự án

Họp khởi động

Khảo sát thực 

trạng, mô hình 

tổ chức

Cung cấp thông 

tin và tài liệu cần 

thiết cho CGTV

Lập kế hoạch 

chi tiết

Thống nhất kế 

hoạch với CGTV

Cập nhật cơ sở 

dự án

Đào tạo diễn giải 

tiêu chuẩn, nhận 

thức chung, viết 

tài liệu

Viết tài liệu, phê 

duyệt và ban 

hành tài liệu

Xem xét tài liệu

Báo cáo đợt làm 

việc và báo cáo 

giai đoạn

Theo dõi tiến độ, 

ngày công và sự 

thỏa mãn khách 

hàng

Theo dõi chi phí, 

thanh toán, làm 

ĐNTT lần tiếp 

theo

Hướng dẫn áp 

dụng HTQLCL

Áp dụng vào 

thực tế tổ chức

Đào tạo 

CGĐGNB, 

ĐGNB lần 1

ĐGNB lần 2

Theo dõi tiến độ, 

ngày công và sự 

thỏa mãn khách 

hàng

Xem xét hệ 

thống, khắc 

phục, chuẩn bị 

cho đánh giá 

chứng nhận

Hỗ trợ khách 

hàng trong việc 

đánh giá chứng 

nhận

Báo cáo kết thúc 

dự án

Lập ĐNTT lần 

cuối

Làm biên bản 

nghiệm thu, 

thanh lý hợp 

đồng

Hỗ trợ khắc 

phục sau đánh 

giá

Hoàn thiện hồ 

sơ khắc phục

Xem xét, 

kiểm tra

Phê duyệt 

ĐNTT

Phê duyệt 

phiếu PCDA

Xem xét, 

kiểm tra, phê 

duyệt kế 

hoạch chi tiết

Xem xét, 

kiểm tra

Ký hợp đồng với 

khách hàng

Kết thúc dự án 

Cập nhật cơ sở 

dự án

Phê duyệt 

ĐNTT

Phê duyệt 

ĐNTT

Xem xét, 

kiểm tra báo 

cáo kết thúc 

dự án


2. Phân tích, đánh giá cơ hội áp dụng VSM đối với các chuỗi tạo giá trị trong quy trình quản lý dự án
2.1. Tổng quan các nguyên lý của lean

2.1.1. Nguyên tắc 1: Xác định giá trị sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng

Nguyên tắc đầu tiên của lean cho rằng: giá trị của một sản phẩm hay dịch vụ được xác định bởi những gì khách hàng thật sự yêu cầu, và sẵn lòng trả tiền để có được. Điều này có nghĩa  doanh nghiệp cần nhận thức rằng: giá trị của sản phẩm hay dịch vụ là do khách hàng quyết định chứ không phải do doanh nghiệp tự đưa ra.

Trên thực tế, nếu doanh nghiệp hiểu rõ được nhu cầu của khách hàng, và chỉ tập trung nguồn lực vào các hoạt động đáp ứng nhu cầu đó, thì sẽ giảm thiểu được các hoạt động gây ra lãng phí, và tăng được mức độ thỏa mãn cho khách hàng.

2.1.2. Nguyên tắc 2: Thiết lập dòng chảy giá trị - xây dựng quy trình

Sau khi xác định được giá trị cho sản phẩm, dịch vụ (theo yêu cầu của khách hàng), bước tiếp theo doanh nghiệp cần chỉ ra các hoạt động cần thiết để tạo ra giá trị đó, và tiến hành kết nối các hoạt đông này thành một chuỗi liền lạc, xuyên suốt quá trình kinh doanh của doanh nghiệp.
Lean định nghĩa: “dòng chảy giá trị bao gồm tất cả các hoạt động gia tăng giá trị, và không gia tăng giá trị cần thiết để biến đổi các nguồn lực đầu vào thành sản phẩm, dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của khách hàng”

2.1.3. Nguyên tắc 3: Đảm bảo chuỗi giá trị của doanh nghiệp “chảy liên tục”

Các hoạt động cần thiết trong toàn bộ chuỗi giá trị phải được sắp xếp sao cho tạo thành dòng chảy liên tục, xuyên suốt các công đoạn sản xuất, đến khi tạo thành sản phẩm cuối cùng và giao cho khách hàng. Nguyên tắc này giúp doanh nghiệp đảm bảo tính liên tục trong sản xuất, giảm thiểu các loại lãng phí do phải chờ đợi bán thành phẩm từ công đoạn trước, hoặc lãng phí do mất cân đối trong cách bố trí công việc và phân bổ nguồn lực.

2.1.4. Khách hàng là người thực hiện kích hoạt và kéo chuỗi giá trị

Nguyên tắc tiếp theo của lean chỉ rõ: khách hàng là người quyết định khi nào thì các hoạt đông tạo ra giá trị của doanh nghiệp sẽ bắt đầu hoạt động theo dòng chảy.

VD: Đối với khách hàng bên ngoài doanh nghiệp thì: bộ phận kinh doanh phải trở thành cầu nối giữa khách hàng và xưởng sản xuất, giúp nhà máy biết lúc nào cần triển khai các hoạt động sản xuất, và cần sản xuất với số lượng bao nhiêu, cần huy động các nguồn lực như thế nào?..

VD: Đối với khách hàng trong nội bộ doanh nghiệp (lean định nghĩa trong nội bộ doanh nghiệp: công đoạn sau chính là khách hàng nội bộ của công đoạn trước) thì theo nguyên tắc này: công đoạn trước chỉ thực hiện các hoạt động tạo ra giá trị khi có tín hiệu từ công đoạn sau: đại lý ra tín hiệu “kéo” hàng tới, bộ phận giao nhận sẽ chở hàng tới, giao nhận lấy hàng đi nghĩa là bộ phận đóng gói bao bì biết sẽ phải kéo hàng lắp ráp, lắp ráp sẽ kéo các khâu sản xuất chi tiết, sản xuất chi tiết sẽ kéo vật tư từ nhà cung cấp…

2.1.5. Nguyên tắc 5: Cải tiến liên tục

Lean đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực cố gắng đạt đến sự hoàn thiện bằng cách không ngừng phát hiện và loại bỏ các hoạt động lãng phí. Để thực hiện đựơc điều này doanh nghiệp cần phải hướng các hoạt động của mình theo mô hình PDCA (vòng tròn Deming), lấy những thành tựu doanh nghiệp đạt được ngày hôm này, là mốc so sánh mới cho mục tiêu ngày mai. Nhờ đó mà hoạt động cải tiến được duy trì liên tục và các mức độ lãng phí sẽ được giảm dần theo từng bước áp dụng lean.

2.2. Tổng quan về công cụ dòng chảy giá trị - Value Stream Map

Lean đinh nghĩa “Sơ đồ dòng chảy giá trị là: Một công cụ quản lý trực quan, mô tả tổng quát tất cả các hoạt động cần thiết khi triển khai sản xuất một nhóm sản phẩm, hoặc cung cấp một loại dịch vụ có quy trình đồng dạng kể từ lúc khách hàng gửi đơn đặt hàng đến khi doanh nghiệp giao hàng”.

Sơ đồ dòng chảy giá trị giúp các thành viên trong công ty nhận thức được tổng thể các hoạt động đang diễn ra trong quá trình cung cấp dịch vụ, từ đó xác định được:

· Đâu là các hoạt động ra giá trị, nó chiếm bao nhiêu thời gian

· Đâu là các hoạt động không tạo ra giá trị (lãng phí) nhưng cần thiết nên chưa thể loại bỏ được, nó chiếm bao nhiêu thời gian.

· Đâu là các hoạt động lãng phí có thể loại bỏ ngay được, và hiên tại nó đang làm mất bao nhiêu thời gian

Trên thực tế, mỗi dòng sản phẩm hoặc loại dịch vụ sẽ có hai sơ đồ dòng chảy giá trị:

· Sơ đồ dòng chảy giá trị hiện tại: mô tả các hoạt động thực tế công ty đang áp dụng

· Sơ đồ dòng chảy giá trị tương lai: mô tả các hoạt động mà công ty dự kiến sẽ áp dụng, sau khi một số các hoạt động lãng phí đã được loại bỏ

2.3. Phân tích, đánh giá cơ hội áp dụng VSM đối với các chuỗi tạo giá trị trong quy trình quản lý dự án
Căn cứ vào quá trình quản lý dự án đã mô tả ở trên, ta có thể chia các bước công việc này vào 2 chuỗi giá trị chạy song song, hỗ trợ lẫn nhau như sau:
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báo cáo nghiệm thu kết 

thúc dự án

ĐPV

Nhận báo cáo đã được 
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kế toán
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Nhận báo cáo và làm đề 

nghị thanh toán

Giám đốc

Xem xét và phê duyệt đề 

nghị thanh toán

Lễ tân

Gửi đề nghị thanh toán 

đến khách hàng

Kế toán

Xác nhận khả năng thanh 

toán của khách hàng

Kế toán

Viết hóa đơn

Lễ tân

Gửi hoá đơn đến khách 

hàng

Giám đốc

Xem xét và phê duyệt 

hoá đơn

Các BCV cần thực 

hiên để nghiệm thu 

thanh lý hợp đồng

Các BCV cần thực 

hiện trong quá trình tư 

vấn dự án

Khảo sát thực 

trạng

Lập kế hoạch chi 

tiết

Đào tạo diễn giải 

tiêu chuẩn,hướng 

dẫn viết tài liệu

Báo cáo đợt làm 

việc

Hướng dẫn áp 

dụng HTQLCL

Đào tao CGĐGNB, 

ĐGNB lần 1 và 

khắc phục HT

Hỗ trợ khách hàng 

trong việc đánh giá 

chứng nhận

Hỗ trợ khắc phục 

sau đánh giá

Báo cáo kết thúc 

dự án


· Ta có thể nhận thấy: chuỗi giá trị thứ nhất là quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn ra bên ngoài doanh nghiệp. Quá trình này có đặc điểm là luôn gắn với sự hiện diện của khách hàng, và có thể mô tả đơn giản như sau:


[image: image8]
Nhìn vào lưu đồ này ta nhận thấy việc kiểm soát lãng phí với chuỗi giá trị này không đơn thuần gắn với việc giảm thời gian chờ đợi giữa các buổi tư vấn - Vì đây là khoảng thời gian cần thiết, để khách hàng triển khai, thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, khoảng thời gian này phụ thuộc chủ yếu vào năng lực của khách hàng.
Rõ ràng các nhân tố tác động lên quá trình này rất đa dạng, chúng nằm cả ở trong và ngoài tổ chức. Do đó để cải tiến được mô hình chuỗi giá trị này cần tích hợp rất nhiều các công cụ đặc thù khác nhau.
Ta có thể mô tả các mối quan hệ phức tạp này bằng công cụ VSM như sau:
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Báo cáo đợt làm 

việc
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Báo cáo kết thúc 
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Phê duyệt Xem xét kiểm tra

Xem xét kiểm tra

Phê duyệt

Lãnh đạo trung tâm

Giám đốc

Phòng kinh doanh

Kế hoạch 

Kế hoạch 

Trao đổi thông tin

Trao đổi thông tin
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· Chuỗi giá trị thứ hai bao gồm các bước công việc cần thực hiện để có thể nghiệm thu thanh lý hợp đồng. Chuỗi giá trị này chủ yếu chảy trong nội bộ tổ chức. Do đó việc kiểm soát lãng phí với quá trình này liên quan trực tiếp tới việc giảm thời gian chờ đợi, cũng như việc tồn đọng thông tin giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. Rõ ràng đối với chuỗi giá trị này doanh nghiệp hoàn toàn có thể chủ động xử lý các nút thắt hiện có, để giải phóng năng lực của tổ chức. Hơn nữa đây cũng là vấn đề nóng bỏng cần đựơc giải quyết ngay cho doanh nghiệp. Qua điều tra thực tế ta thấy: các dự án tư vấn quản lý chất lượng của doanh nghiệp thường kéo dài 6 tháng. Tuy nhiên do sự cồng kềnh và chậm chạp của quy trình thanh toán hiên tại nên doanh nghiệp thường bị khách hàng trễ hạn thanh toán. Như đã phân tích ở Phần I, các chỉ số đánh giá khả năng thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên thấp hơn mức trung bình của ngành. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và cần phải được giải quyết ngay lập tức. Nó không chỉ làm tăng chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp (do doanh nghiệp không thu được tiền từ khách hàng nhưng vẫn phải trả lãi ngân hàng), mà quan trọng hơn nó ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của doanh nghiệp (có những khoản nợ đến hạn trả, đáng lẽ doanh nghiệp đã có đủ tiền  để thanh toán, nhưng do bị khách hàng trễ hạn nên doanh nghiệp cũng tạm thời bị mất khả năng thanh toán), và điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của doanh nghiệp với các đối tượng hữu quan.
KL: Do những giới hạn về thời gian và nguồn lực, cũng như những phân tích ban đầu về tính cấp thiết của vấn đề, nên ở phần tiếp theo của chuyên đề thực tập em xin được trình bày chi tiết hơn về thực trạng và phương pháp cải tiến các hoạt động nằm trong chuỗi giá trị thứ hai – chuỗi giá trị gồm các bước công việc cần thực hiện để có thể nghiệm thu thanh lý hợp đồng.
3. Thiết lập và phân tích dòng chảy giá trị hiện tại
3.1.  Xây dựng sơ đồ dòng chảy giá trị hiện tại
Xét chuỗi giá trị gồm các bước công việc cần thực hiện để có thể nghiệm thu thanh lý hợp đồng. Chuỗi giá trị này chảy trong nội bộ tổ chức và chủ yếu là các hoạt động hành chính văn phòng. Chuỗi giá trị này có chu kỳ lặp đi lặp lại khoảng ba lần trong suốt thời gian thực hiện dự án ( vì qua phân tích ở trên ta thấy có ba lần kế toán tiến hành lập đề nghị thanh toán để gửi đến khách hàng).

Do tính chất lặp đi lặp lại nên để cải tiến quy trình này, ta có thể lựa chọn phân tích VSM cho: quá trình xử lý thông tin, lập đề nghị thanh toán lần cuối cùng (hoạt động này diễn ra khi dự án đã được nghiệm thu).
Về mặt lý thuyết, thông thưòng để lập sơ dòng chảy hiện tại, ta cần xác định được hai loại dòng chảy là: dòng chảy vật chất và dòng chảy thông tin. Tuy nhiên do đặc thù của các hoạt động văn phòng nên trong trường hợp này ta nhận thấy dòng chảy vật chất và dòng chảy thông tin trùng nhau.
Do đó áp dụng công cụ VSM ta lập được sơ đồ dòng chảy giá trị như sau:
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                     Chú thích: 
P/T: Thời gian cần thiết để xử lý công việc
D/T: Thời gian chờ đợi - thời gian dòng chảy giá trị bị ứ đọng giữa các BCV

L/T: Tổng thời gian hoàn thành công việc
Một ngày làm việc 8 tiếng
3.2. Đánh giá sơ đồ dòng chảy giá trị hiện tại
Để phân tích đánh giá tổng quan mô hình hiện tại ta sẽ sử dụng các nguyên lý của lean.Tuy nhiên do đặc thù của các hoạt động văn phòng rất khó xác định được nhịp nhu cầu ( takt time) một cách cụ thể, chính xác nên ta tạm thời chưa xét đến nguyên tắc thứ tư – biến khách hàng trở thành người kích hoạt kéo chuỗi giá trị. Vì trên thực tế, để làm được điều này ta cần xác định được nhịp nhu cầu và nhịp sản xuất, sau đó xây dựng một hệ thống KANBAN để cân bằng giữa nhịp nhu cầu, nhịp sản xuất và “khơi thông” cho dòng chảy này.
Sau đây ta sẽ lần lượt sử dụng các nguyên lý của lean để đánh giá mô hình:
· Nguyên lý thứ nhất: Xác định giá trị dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng.
Xét trong nội  bộ doanh nghiệp: Hệ thống sản xuất lean manufactory quan niệm rằng trong một dây chuyền sản xuất thì công đoạn sau chính là khách hàng của công đoạn trước . Điều này đặt ra yêu cầu tất yếu là kết quả của công đoạn trước phải thỏa mãn được nhu cầu của công đoạn sau.
Tiến hành phỏng vấn trực tiếp từng bộ phận, cá nhân tham gia vào dòng chảy giá trị ở trên ta xây dựng được bảng kết quả sau:
Bảng 5: Bảng so sánh nhu cầu đầu vào và kết quả đầu ra của các BCV
	STT
	Đối tượng
	Các bước công việc
	Nhu cầu các nguồn lực (tài liệu, thông tin) cần thiết
	Kết quả đạt được

	1
	Chuyên gia tư vấn
	Lập báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án
	- Kế hoạch tổng thể của dự án tiến độ ngày công (phiếu phân công dự án)

- Báo cáo đợt làm việc (đặc biệt là báo cáo đợt làm việc gần đây nhất)

- Báo cáo kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận


	Báo cáo kết thúc dự án:

- Các mốc thời gian: khởi động, đáo tạo tiêu chuẩn, đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ

- Danh mục các tài liệu đã xây dựng được

- Thời gian, và các nội dung đánh giá nội bộ lần 1,lần 2

- Thời gian đánh giá chứng nhận,kết quả đánh giá chứng nhận,các điểm không phù hợp và kiến nghị

- Xem xét thuận lợi khó khăn

- Đề xuất ý kiến

	2
	ĐPV dự án
	Nhận và trình giám đốc báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án
	Chương trình làm việc từng đợt, báo cáo kết quả làm việc từng đợt, báo cáo kết thúc dự án của các chuyên gia tư vấn.
	Tập hợp được thông tin về tiến độ dự án, báo cáo tiến độ thanh toán, báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án

	3
	Giám đốc
	Xem xét và phê duyệt Báo cáo kết quả nghiệm thu kết thúc dự án.
	Báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án
	Báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án đã được phê duyệt

	4
	ĐPV dự án
	Nhận báo cáo đã phê duyệt và chuyển cho KT
	Báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án đã được phê duyệt
	Kế toán nhận được báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án đã được phê duyệt.

	5
	Kế toán 
	Nhận báo cáo và làm đề nghị thanh toán
	- Báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án đã được phê duyệt

- Hợp đồng kinh doanh
	Lập được đề nghị thanh toán, từ đó xác định được giá trị các khoản khách hàng phải thanh toán

	6
	Giám đốc
	Xem xét và phê duyệt đề nghị thanh toán
	Đề nghị thanh toán
	Đề nghị thanh toán đã được phê duyệt

	7
	Lễ tân
	Nhận đề nghị thanh toán đã phê duyệt và gửi đến cho KH
	- Đề nghị thanh toán đã được phê duyệt

- Thông tin về khách hàng được gửi đề nghị thanh toán
	Đề nghị thanh toán được gửi tới khách hàng qua fax + đường bưu điện

	8
	Kế toán
	Xác nhận khả năng thanh toán của KH
	Thông tin về người chịu trách nhiệm thanh toán của khách hàng.
	Xác định được chính xác thời gian khách hàng sẽ tiến hành thanh toán

	9
	Kế toán
	Viết hoá đơn
	-Thời gian khách hàng sẽ thanh toán

- Các thông tin liên quan có trong hợp đồng kinh doanh và đề nghị thanh toán đã gửi
	Hoá đơn được hoàn thiện với đây đủ thông tin chính xác

	10
	Giám đốc
	Xem xét phê duyệt hoá đơn
	Hoá đơn đã được hoàn thiện với đầy đủ thông tin chính xác


	Hoá đơn được phê duyệt và đóng dấu

	11
	Lễ tân
	Gửi hoá đơn đến khách hàng
	- Hoá đơn đã có chữ ký của giám đốc.

- Thông tin liên quan đến KH được gửi hoá đơn
	Hoá đơn được gửi đến khách hàng qua đường bưu điện.


Nhận xét: So sánh theo cặp: kết quả làm việc của BCV trước, với nhu cầu nguồn lực của BCV sau (so sánh theo đường chéo của bảng) ta có các nhận xét sau:

Bước công việc 1 đáp ứng được yêu cầu của bước công việc 2. Tuy nhiên để thực hiện được BCV 2, điều phối viên dự án còn cần thêm thông tin về chương trình làm việc từng đợt, và báo cáo kết quả làm việc từng đợt của các chuyên gia tư vấn.

Kết quả của BCV 2 đáp ứng được yêu cầu của BCV 3.  Tuy nhiên việc tập hợp được thông tin về tiến độ dự án, và lập báo cáo tiến độ dự án ở BCV 2 không phục vụ cho BCV 3. Trên thực tế, đây là một hoạt động kiểm soát cần thiết, nhưng nếu đặt nó vào quy trình này thì sẽ khiến các BCV sau phải chờ đợi một cách lãng phí,thông tin về báo cáo kết quả nghiệm thu dự án bị tồn đọng mà không được xử lý kịp thời để có thể rút ngắn quá trình thu tiền.

Kết quả của BCV 3 đáp ứng được yêu cầu của BCV 4. Tuy nhiên BCV 3 chỉ là một hoạt đông kiểm soát không gia tăng giá trị và có thể gây ra chia cắt quá trình. BCV này khiến cho báo cáo kết quả nghiệm thu kết thúc dự án phải nằm chờ trên bàn giám đốc mà không được chuyển xuống cho kế toán làm đề nghị thanh toán.
Kết quả của BCV 4 đáp ứng được yêu cầu của BCV 5.
Kết quả của BCV 5 đáp ứng được nhu cầu của BCV 6
Kết quả của BCV 6 đáp ứng được nhu cầu của BCV 7

Kết quả của BCV 7 đáp ứng được nhu cầu của BCV 8

Kết quả của BCV 8 đáp ứng được nhu cầu của BCV 9

Kết quả của BCV 9 đáp ứng được nhu cầu của BCV 10

Kết quả của BCV 10 đáp ứng được nhu cầu của BCV 11

Kết luận: Hầu hết kết quả của bước công việc trước đều thoả mãn được nhu cầu của BCV sau. Tuy nhiên BCV 2 đang gây ùn tắc trong dòng chảy giá trị và cần phải được cân đối lại, BCV 3 có thể được loại bỏ khỏi quy trình.
· Nguyên lý thứ hai: Thiết lập dòng chảy giá trị. Nguyên tắc này buộc doanh nghiệp phải tìm cách sắp xếp các bước công việc một cách hợp lý, logic trên lưu đồ dòng chảy giá trị.
Trên thực tế, công việc sẽ chỉ được thực hiện khi nó hội tụ đủ các nguồn lực đầu vào. Do đó để thiết lập được một quy trình chính xác, sắp xếp được các bước công việc một cách hợp lý, logic trên lưu đồ dòng chảy giá trị, ta sẽ quan sát nhu cầu về nguồn lực cũng như kết quả đạt đựơc của từng bước công việc. Từ đó tiến hành xây dựng bảng trình tự thực hiện các bước công việc như sau: (BCV 3 ở bảng 5 đã được loại bỏ để đảm bảo tính hiệu quả của quy trình)
Bảng 6: Bảng trình tự thực hiện các BCV

	STT
	Người chịu trách nhiệm
	Các bước công việc
	Trình tự thực hiện

	1
	Chuyên gia tư vấn
	Lập báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án
	Bắt đầu

	2
	Điều phối viên dự án
	Nhận và trình giám đốc báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án
	Sau BCV 1

	3
	Xem xét phê duyệt báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án
	Loại bỏ khỏi quy trình
	Loại bỏ khỏi quy trình

	4
	Điều phối viên dự án
	Nhận báo cáo đã được giám đốc phê duyệt và chuyển cho kế toán
	Sau BCV 1

	5
	Kế toán 
	Nhận báo cáo và làm đề nghị thanh toán
	Sau BCV 1

	6
	Giám đốc
	Xem xét và phê duyệt đề nghị thanh toán
	Sau BCV 5

	7
	Lễ tân
	Nhận đề nghị thanh toán đã được giám đốc phê duyệt và gửi đến cho khách hàng
	Sau BCV 6

	8
	Kế toán
	Xác nhận khả năng thanh toán của khách hàng
	Sau BCV 6

	9
	Kế toán
	Viết hoá đơn
	Sau BCV 8

	10
	Giám đốc
	Xem xét phê duyệt hoá đơn
	Sau BCV 9


	11
	Lễ tân
	Gửi hoá đơn đến khách hàng
	Sau BCV 10




Nhận xét: từ bảng kết quả trên ta nhận thấy:

· BCV 2, BCV 4,BCV 5 có đủ nguồn lực để thực hiện ngay sau khi BCV 1 được hoàn thành.
· BCV 7, BCV 8 có đủ nguồn lực để thực hiện ngay sau khi BCV 6 hoàn thành

Kết luận:
· Quá trình từ BCV 1 đến BCV 5 có mối liên hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau về tài liệu, thông tin cần thiết. Hơn nữa theo các phân tích ở trên BCV 2, BCV4, BCV 5 có thể được thực hiện ngay sau BCV 1. Do đó ở đây để tránh thời gian chờ đợi chuyển giao thông tin giữa các thành viên trong tổ chức, nên gom các BCV này thành một quá trình và giao cho chuyên gia tư vấn phụ trách dự án thực hiện từ đầu đến cuối.
· BCV 7 và BCV 8 có thể được thực hiện ngay sau BCV 6, và các BCV này không đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ kế toán cao. Do đó nên gom BCV 7 và BCV 8 giao cho lễ tân thực hiên, điều này cũng giúp lễ tân kiểm soát thông tin “khách hàng có nhận được đề nghị thanh toán không”, để kịp thời xử lý, tránh thất lạc tồn đọng thông tin giữa khách hàng và doanh nghiệp.
· Nguyên lý thứ ba: Đảm bảo chuỗi giá trị của doanh nghiệp “chảy liên tục”

Nguyên lý này đặt ra yêu cầu: “Không có hàng tồn kho giữa các công đoạn”.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất: hàng tồn kho ở đây là các bán thành phẩm đang tồn đọng trên dây chuyền. Trên thực tế lượng hàng này cũng chính là vốn lưu động, do đó việc tồn đọng hàng tồn kho giữa các công đoạn ngoài việc làm tăng chi phí bảo quản, chi phí kho bãi còn làm tăng đáng kể chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp

Đối với chuỗi giá trị của P&Q mà chúng ta đang phân tích: hàng tồn kho ở đây chính là các báo cáo, các tài liệu cung cấp thông tin phục vụ cho hoạt động thanh toán đang nằm tồn đọng  tại các bộ phận chưa được xử lý. Việc tồn đọng thông tin này đương nhiên khiến cho kỳ thu tiền bình quân và chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp tăng lên (do doanh nghiệp chưa thu được tiền của khách hàng, nhưng vẫn phải trả lãi cho ngân hàng).
Trong lĩnh vực sản xuất, kinh nghiệm cho thấy việc tồn đọng hàng tồn kho giữa các công đoạn  là do hai nguyên nhân:

· Không bình chuẩn hoá được khối lượng công việc giữa các bộ phận dẫn tới:

· Quá trình trước sản xuất quá nhiều so với nhu cầu của quá trình sau

· Quá trình trước sản xuất quá nhanh so với nhu cầu của quá trình sau

· Quá trình trước sản xuất quá sớm so với nhu cầu của quá trình sau

· Bộ phận phía trước sản xuất và chuyển giao linh kiện theo lô lớn cho bộ phận sau. Điều này dẫn tới các linh kiện trong một lô phải nằm chờ đợi lẫn nhau, trước khi được chuyển sang dây chuyền sau.
Để thấy rõ tác hại của điều này ta quan sát sơ đồ sau:
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Sau khi thấy rõ tác hại của việc tồn đọng hàng hoá giữa các BCV ta quay lại với quá trình thanh toán hiên đang diễn ra ở P&Q Solution.

Từ sơ đồ dòng chảy giá trị ở trên ta đã xác định được:

P/T  = 130 phút

L/T = 7440 phút 

Ta có thể nhận thấy trong trường hợp này L/T lớn hơn P/T rất nhiều (gấp 57 lần). Điều này môt phần là do quy trình đang thừa BCV, các BCV chưa được sắp xếp một cách hợp lý ( hai nguyên nhân này đã phân tích ở trên), một phần là do sự tồn đọng thông tin giữa các bộ phận.
VD về tồn đọng thông tin do xử lý báo cáo theo lô lớn ở công ty P&Q Solution: Nhân viên điều phối dự án có nhiệm vụ nhận các báo cáo từ chuyên gia tư vấn để cập nhật các thông tin liên quan đến tiến độ dự án, và ngày công của chuyên gia tư vấn. Nhưng trên thực tế các báo cáo này thường được dồn đến cuối kỳ mới xử lý, sau đó giao cho kế toán làm lương. Điều này không chỉ làm chậm quá trình làm lương mà còn khiến cho các thông tin liên quan đến dự án không được trực quan, và cập nhật liên tục gây khó khăn cho việc kiểm soát của ban lãnh đạo.
· Nguyên tắc thứ năm: “cải tiến liên tục”
Nguyên tắc này đòi hỏi doanh nghiệp phải nỗ lực cố gắng đạt đến sự hoàn thiện bằng cách không ngừng phát hiện và loại bỏ các hoạt động lãng phí. Tuy nhiên quan sát quá trình quản lý dự án ở trên ta thấy nó mới chỉ đi đựơc một nửa của vòng tròn Deming (vòng tròn PDCA). Trên thực tế các hoạt động ở đây mới chỉ dừng lại ở việc lập quy trình và tổ chức triển khai thực hiện, công tác kiểm tra, cải tiến quy trình chưa được chú trọng. 
PHẦN III: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN

1. Định hướng phát triển công ty trong những năm tới

1.1. Phân tích cơ hội phát triển trong những năm tới

Phân tích thị trường tư vấn HTQLCL  cho doanh nghiệp

Tính đến quý II năm 2009 tình hình khủng hoảng kinh tế tại Việt nam đã bước vào giai đoạn cuối: thị trường nội địa lấy lại được thế cân bằng và bắt đầu trở nên sôi đông; thị trường xuất nhập khẩu đang dần nóng lên, và tiếp tục thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Đây là lúc các doanh nghiệp cần tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo lập và củng cố lợi thế cạnh tranh, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. có thể thấy đây chính là cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp tư vấn quản lý.
Phân tích thị trường tư vấn HTQLCL  cho các  tổ chức hành chính nhà nước

Năm 2007 nhà nước đã ban hành chỉ thị về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào các cơ quan hành chính nhà nước. Theo thống kê của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng: sau 2 năm thực hiện đã có 1150 cơ quan hành chính thuộc 60 tỉnh, thành phố xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng HTQLCL ISO 9000. Các tổ chức này sau khi xây dựng thành công hệ thống quản lý chất lượng đã nâng cao hiệu quả hoạt động lên đáng kể. Do đó trong những năm tới chắc chắn sẽ có hàng nghìn tổ chức hành chính nhà nước tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện  theo nghị định này.

Nhận định cơ hội của P&Q trong thời gian tới

· Cơ hội tìm kiếm khách hàng, gia tăng thị phần, đẩy mạnh doanh số, lợi nhuận

· Cơ hội phát triển thương hiệu

· Cơ hội thúc đẩy tăng cường hợp tác với các tổ chứng nhận và xây dựng mối quan hệ lâu dài, bền vững với khách hàng

1.2. Phân tích thách thức đặt ra trong những năm tới 

Phân tích thị trường tư vấn HTQLCL  cho doanh nghiệp

Năm 2009, cùng với sự gia tăng mạnh nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn quốc tế của các doanh nghiệp, là sự xuất hiện của hàng loạt các tổ chức  tư vấn ISO. Cường độ cạnh tranh trở nên gay gắt, các doanh nghiệp tư vấn phải cạnh tranh với nhau cả về giá và chất lượng dịch vụ.
Phân tích thị trường tư vấn HTQLCL  cho tổ chức hành chính nhà nước

Năm 2010, được dự báo sẽ có hàng nghìn tổ chức hành chính nhà nước tiếp tục khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. Tuy nhiên đây cũng là năm mà số lượng các đối tượng đủ điều kiện tư vấn cho khối hành chính công tăng lên đáng kể. Theo thống kê của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng: năm 2007 cả nước có 25 tổ chức đủ điều kiện tư vấn cho các cơ quan hành chính nhà nươc, thì đến năm 2009 con số này đã lên tới 38 đơn vị. 

Nhận định thách thức của P&Q trong thời gian tới

· Sức ép từ các đối thủ cạnh tranh hiện tại, và các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn tăng mạnh.

· Khách hàng ngày càng khó tính và đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao hơn trong quá trình cung cấp dịch vụ… 

1.3. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

Mục tiêu năm 2010

· Doanh số 5.25 tỷ ( tăng 216%), lợi nhuận trước thuế 1.03 tỷ

· Mở rộng quy mô hoạt động, tăng tổng số nhân viên lên 27 lao động. Triển khai các hoạt động phát triển năng lực các nhân và kỹ năng làm việc theo nhóm; hoàn thiện cơ cấu tổ chức; nâng cao hiệu suất làm việc của các chuyên gia tư vấn.
Định hướng phát triển đến năm 2015

· Dẫn đầu thị trường về số lượng và chất lượng các dự án tư vấn quản lý.

· Trở thành đơn vị tư vấn, đào tạo đa lĩnh vực. có uy tín đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước

· Đạt mức tăng trưởng cao: doanh số tăng từ 30% - 50% một năm, lợi nhuận ròng tăng từ 20%-30% năm

· Phấn đấu trở thành tập đoàn tư vấn đào tạo các hệ thống quản lý chất lượng hàng đầu việt nam, biến P&Q thành công ty cổ phần đa sở hữu.

2. Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án 

2.1. Sự cần thiết áp dụng các nguyên lý của lean và công cụ VSM để cải tiến quy trình quản lý dự án
2.2.1. Mục đích áp dụng lean và công cụ VSM
· Giúp doanh nghiệp tìm ra nguồn gốc của sự lãng phí, và trên cơ sở đó cải tiến quá trình sản xuất kinh doanh của mình ngày càng hiệu quả hơn.

            VD: lean chỉ ra rằng một trong những lãng phí nguy hiểm nhất với doanh nghiệp là lãng phí do tồn đọng “bán thành phẩm” giữa các quá trình. Điều này là do ba nguyên nhân:

· Quá trình trước sản xuất quá nhiều so với nhu cầu của quá trình sau

· Quá trình trước sản xuất quá nhanh so với nhu cầu của quá trình sau

· Quá trình trước sản xuất quá sớm so với nhu cầu của quá trình sau

Điều này sẽ được giải quyết khi doanh nghiệp xây dựng hệ thống sản xuất theo nguyên tắc kéo, coi qúa trình sau là khách hàng của quá trình trước và để khách hàng thực hiện kích hoạt kéo chuỗi giá trị

· Sơ đồ dòng chảy giá trị mô tả trực quan quá trình tạo ra giá trị hiện đang diễn ra trong doanh nghiệp.  Nó giúp mọi người hiểu và đánh giá được hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. Sau khi sơ đồ dòng chảy giá trị được thiết lập, doanh nghiệp sẽ nhận thấy được đâu là điểm cần cải tiến, và công cụ nào sẽ được sử dụng để cắt giảm lãng phí.Đây là công cụ quản lý và cải tiến rất hiệu quả cho các quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

· Sau khi mô tả trực quan toàn bộ các qúa trình đang diễn ra, dựa vào các nguyên lý của lean doanh nghiệp sẽ tìm ra được những nút thắt nào cần cải tiến, và những công cụ nào cần đựoc sử dụng để giải phóng năng lực sản xuất kinh doanh, nâng cao lợi thế cạnh tranh cho tổ chức.

2.1.2. Lợi ích khi áp dụng lean và công cụ VSM
· Giảm lãng phí trong quá trình quản lý dự án: xét về bản chất lean là một hệ thống các công cụ và nguyên tắc nhằm xác định giá trị của sản phẩm và dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng ( bao gồm cả khách hàng bên ngoài, và khách hàng trong nội bộ tổ chức). Vì thế nó giúp doanh nghiệp liên tục nâng cao hiệu quả, giảm thiểu các hoạt động gây ra lãng phí, cũng như các hoạt động không tạo ra giá trị cho khách hàng.

· Tăng khả năng kiểm soát dự án của ban lãnh đạo và mức độ thỏa mãn của khách hàng: bằng cách xây dựng quy trình quản lý dự án dựa trên các nguyên tắc của lean: các công việc cần thực hiện trong hoạt đông này sẽ được tiêu chuẩn hóa, sau đó được sắp xếp một cách hợp lý, tạo thành dòng chảy giá trị đáp ứng được nhu cầu kiểm soát của ban lãnh đao và nhu cầu tiến độ dự án của khách hàng. ( ban lãnh đạo chính là khách hàng nội bộ trong doanh nghiệp)

· Tăng tính chủ động cho các chuyên gia tư vấn: khi các công việc đã được tiêu chuẩn hóa, và quy trình được thiết lập, các chuyên gia tư vấn có thể chủ đông tạo ra giá trị theo dòng chảy đó, mà không cần bị động chờ đợi các chỉ thị, hướng dẫn từ cấp trên.

· Rút ngắn quá trình xử lý dự án: bằng cách tiêu chuẩn hóa công việc và loại bỏ các hoạt động không tạo ra giá trị cho khách hàng, doanh nghiệp có thể rút ngắn quá trình xử lý dự án một cách đáng kể.

· Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án: ứng dụng lean trong xây dựng quy trình, giúp doanh nghiệp có được một quá trình quản lý dự án gọn nhẹ, hiệu quả và liên tục tạo ra giá trị. Nhờ đó giảm thiểu được những ngày công lãng phí và giúp tổ chức đảm bảo tiến độ thực hiện dự án
2.2. Thiết lập dòng chảy giá trị tương lai cho hoạt động quản lý dự án
Dựa trên các phân tích, đánh giá mô hình hiện tại ở  phần II, ta nhắc lại một số kết luận sau:
· Xét tổng thể quy trình: hầu hết kết quả của bước công việc trước đều thoả mãn được nhu cầu của BCV sau. Tuy nhiên BCV 2 đang gây ùn tắc trong dòng chảy giá trị và cần phải được cân đối lại, BCV 3 có thể được loại bỏ khỏi quy trình.

· Quá trình từ BCV 1 đến BCV 5 có mối liên hệ chặt chẽ, phụ thuộc lẫn nhau. Hơn nữa BCV 2, BCV4, BCV 5 có thể được thực hiện ngay sau BCV 1. Do đó để tránh thời gian chờ đợi chuyển giao thông tin giữa các thành viên trong tổ chức, nên gom BCV 1, BCV 2, BCV 3, BCV 4, BCV 5 thành một quá trình và giao cho chuyên gia tư vấn phụ trách dự án thực hiện từ đầu đến cuối.

· BCV 7 và BCV 8 có thể được thực hiện ngay sau BCV 6, và các BCV này không đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ kế toán cao. Do đó nên gom BCV 7 và BCV 8 giao cho lễ tân thực hiên, điều này cũng giúp lễ tân kiểm soát thông tin “khách hàng có nhận được đề nghị thanh toán không”, để kịp thời xử lý, tránh thất lạc tồn đọng thông tin giữa khách hàng và doanh nghiệp.
Từ các nhận định này ta có thể xây dựng được sơ đồ dòng chảy giá trị tương lai cho chuỗi các hoạt động thanh toán như sau:
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Báo cáo nghiệm thu giai 

đoạn & đề nghị thanh toán

Giám đốc

Xem xét & duyệt

Lễ tân

Gửi đề nghị thanh toán, 

xác nhận khả năng thanh 

toán của khách hàng

Kế toán

Viết hóa đơn 

Giám đốc

Xem xét & duyệt

Lễ tân

Gửi hóa đơn

P/T: 70 phút

W/T:170 phút

L/T: 240 phút

P/T: 5 phút 

W/T: 955 phút

L/T: 960 phút

P/T: 5 phút

D/T: 475 phút

L/T: 480 phút

P/T: 5 phút

D/T: 235 phút

L/T: 240 phút

P/T: 5 phút 

W/T: 955 phút

L/T: 960 phút

P/T: 30  phút

D/T: 450 phút

L/T: 480 phút

P/T: 125 phút

W/T: 3475 phút

L/T: 3600 phút

Kế toán

Xác nhận

P/T: 5 phút

D/T: 235  phút

L/T: 240 phút

D/T: 170 phút

P/T: 70 phút

D/T: 235 mins

P/T: 5 phút

D/T: 955 

phút

P/T: 5 phút

D/T: 480 phút

P/T: 30 phút

D/T: 235 phút

P/T: 5 phút

D/T: 955 

phút

P/T: 5 phút

D/T: 475 phút

P/T: 5 phút

                   Chú thích: 

P/T: Thời gian cần thiết để xử lý công việc

D/T: Thời gian chờ đợi - thời gian dòng chảy giá trị bị ứ đọng giữa các BCV

L/T: Tổng thời gian hoàn thành công việc

Một ngày làm việc 8 tiếng

2.3. Đánh giá hiệu quả cải tiến quy trình quản lý dự án
· Khi ta loại bỏ BCV 3 khỏi lưu đồ dòng chảy giá trị thì tổng thời gian (tính từ khi chuyên gia tư vấn lập báo cáo kết thúc dự án tới khi doanh nghiệp nhận được tiền và gửi hoá đơn cho khách hàng) sẽ giảm đi 960 phút. Điều này là do báo cáo kết thúc dự án không còn phải nằm chờ trên bàn giám đốc, mà được luân chuyển, xử lý liên tục để lập được đề nghị thanh toán.
· Bằng cách gom BCV 1, BCV 2, BCV 4, BCV 5 thành một quá trình và giao cho chuyên gia tư vấn phụ trách dự án thực hiện từ đầu đến cuối, ta đã giảm được đáng kể thời gian hoàn thành đề nghị thanh toán.
· Ở sơ đồ dòng chảy giá trị hiện tại: chuyên gia tư vấn cần 60 phút để hoàn thành báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án, sau 1 ngày ( 480 phút ) báo cáo này được chuyển cho điều phối viên dự án,  và phải nửa ngày sau đó báo cáo mới đựoc chuyển cho giám đốc, tại đây báo cáo tiếp tục phải nằm chờ 2 ngày trên bàn giám đốc để được phê duyệt và chuyển cho kế toán làm đề nghị thanh toán, sau 2 ngày (960 phút) đề nghị thanh toán đựợc hoàn thành và chuyển lại cho giám đốc phê duyệt
Như vậy tổng thời gian hoàn thành đề nghị thanh toán ở sơ đồ hiện tại là:

L/T (Đề nghị thanh toán) =  480 + 240 + 240 + 960 + 960 = 2880 (phút)
· Ở sơ đồ dòng chảy giá trị tương lai:chuyên gia tư vấn vừa tiến hành lập báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án, vừa phụ trách lập đề nghị thanh toán.
Trong  sơ đồ dòng chảy giá trị hiện tại ta thấy chuyên gia tư vấn cần 60 phút để lập báo cáo nghiệm thu kết thúc dự án. Tuy nhiên sau khi xây dựng xong báo cáo này thì mọi thông tin cần thiết để lập đề nghị thanh toán đều đã có đủ, và chuyên gia tu vấn sẽ chỉ mất thêm 10 phút để điền thêm các thông tin này vào mẫu đề nghị thanh toán đã có sẵn. Ta giả sử do một số nguyên nhân mà sau một ngày (480 phút)  báo cáo mới được chuyển cho kế toán xác nhận. Trên thực tế, việc xác nhận này khá đơn giản vì các thông tin đều đã có sẵn nên chỉ nửa ngày (240 phút)  sau báo cáo có thể được chuyển cho giám đốc phê duyệt.

Như vậy tổng thời gian hoàn thành đề nghị thanh toán ở sơ đồ dòng chảy tương lai là:

 L/T (Đề nghị thanh toán) = 480 + 240 = 720 (phút)
· So sánh tổng thời gian hoàn thành đề nghị thanh toán ở hai sơ đồ ta thấy:

Thời gian rút ngắn được = 2880 - 720 = 2160 (phút)
Ở đây thời gian cần thiết để thực hiện việc lập đề nghị thanh toán giảm là do sơ đồ dòng chảy tương lai đã cắt giảm được thời gian tồn đọng thông tin giữa các thành viên trong tổ chức. Trên thực tế, chuyên gia tư vấn phụ trách dự án là những người nắm rõ nhất các thông tin cần thiết để lập được đề nghị thanh toán. Việc chuyển giao những thông tin này cho điều phối viên dự án, giám đốc, kế toán là không mang lại giá trị và cần loại bỏ để giảm lãng phí.
· Việc gom BCV 7 và BCV 8 giao cho lễ tân thực hiện, không những giúp giảm thời gian xử lý công việc ( tính từ khi gửi đề nghị thanh toán đến khi xác nhận được khả năng thanh toán của khách hàng)  mà nó còn làm tăng tính kiểm soát thông tin cho doanh nghiệp.

· Ở sơ đồ dòng chảy giá trị hiện tại: sau khi nhận đề nghị thanh toán được giám đốc phê duyệt, lễ tân chỉ mất 5 phút để gửi đề nghị thanh toán, nhưng phải sau đó một ngày (480 phút) kế toán mới nhận được thông tin này, và tiến hành xác nhận khả năng thanh toán của khách hàng. Để làm việc này, kế toán cần thời gian tìm kiếm các thông tin liên quan đến khách hàng - mà nhân viên lễ tân đã gửi đề nghị thanh toán, và do hệ thống quản lý thông tin khách hàng của công ty P&Q Solution chưa được trực quan nên phải 3 ngày sau doanh nghiệp mới có được thông tin phản hồi từ khách hàng.
Như vậy tổng thời gian hoàn thành việc xác nhận khả năng thanh toán của khách hàng là:

L/T (xác nhận khả năng thanh toán của KH) = ∑L/T (BCV 7) + L/T (BCV 8)

= 480 + 1440 = 1920 (phút)
· Ở sơ đồ dòng chảy giá trị tương lai: sau khi nhận được đề nghị thanh toán đã được giám đốc phê duyệt, lễ tân sẽ gửi cho khách hàng, sau khi gửi đề nghị thanh toán lễ tân sẽ gọi điện thông báo đã gửi đề nghị thanh toán, đồng thời  xác nhận khả năng thanh toán của khách hàng. Việc này không chỉ rút ngắn thời gian xác nhận khả năng thanh toán của khách hàng, mà nó còn làm tăng tính kiểm soát thông tin giữa khách hàng và doanh nghiệp.

Trên thực tế, do các thông tin liên quan đến khách hàng được gửi đề nghị thanh toán, nhân viên lễ tân đã có sẵn, nên quá trình “gửi đề nghị thanh toán và xác nhận khả năng thanh toán của khách hàng” hoàn toàn có thể thực hiện trong 30 phút, và tổng thời gian hoàn thiện công việc này tối đa là một ngày.

Như vậy tổng thời gian hoàn thành việc xác nhận khả năng thanh toán của khách hàng là:

L/T (xác nhận khả năng thanh toán của KH = 480 (phút)
· So sánh tổng thời gian hoàn thành việc xác nhận khả năng thanh toán của khách hàng trong 2 sơ đồ ta thấy:

Thời gian rút ngắn được = 1920 –  480 = 1440 (phút)
· Hoàn toàn tương tự, việc bố trí lại các bước công việc một cách hợp lý trong sơ đồ dòng chảy tương lai đã giúp các bước công việc còn lại rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành công việc.
Dựa vào số liệu tính toán trên hai sơ đồ ta xác định được:

∑ Thời gian thanh toán được rút ngắn = 7440 – 3600 = 3840 (phút) =8 (ngày)
· Xét về mặt giá trị: ta có thể lượng hóa  các chi phí tiết kiệm được (nhờ áp dụng sơ đồ dòng chảy giá trị tương lai) như sau:

Giả sử tỷ suất hoàn vốn nội bộ của doanh nghiệp (IRR) là 24% năm ta có:

IRR(tháng) = 
[image: image13.wmf]12

%

24

 = 2% (tháng) 

Áp dụng công thức:

Chi phí tiết kiệm = IRR * thời gian rút ngắn/30 * Doanh thu năm

Ta có bảng tính “chi phí tiết kiệm do cải tiến quy trình” như sau:

	Năm
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	
	
	
	
	
	

	DTT
	489.236.350
	976.838.377
	1.053.294.125
	1.865.136.514
	2.426.498.365

	CP tiết kiệm
	2.609.261
	5.209.804
	5.617.568
	9.947.396
	12.941.325


Như vậy nếu sơ đồ dòng chảy tương lai này được áp dụng ngay từ đầu thì chi phí tiết kiệm của doanh nghiệp tính đến thời điểm năm 2010 là:

∑CP = 2.609.261* (1+0.15)^6 + 5.209.804* (1+0.15)^5 + 5.617.568*(1+0.15)^4 +9.947.396*(1+0.15)^3+12.941.325* (1+0.15)^2= 58.582.966 (đồng)
( Lãi suất ngân hàng 15%/năm)

Hoàn toàn tương tự, với mục tiêu doanh thu năm 2010 đạt 5.25 tỷ, ta tính được chi phí tiết kiệm cho năm 20010 nếu áp dụng sơ đồ dòng chảy giá trị tương lai là:
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2% * 8/30 * 5.250.000.000 = 28.000.000 (đồng)

KL: Với việc áp dụng công cụ VSM công ty có thể tiết kiệm được một lượng chi phí đáng kể đang bị lãng phí trong quy trình quản lý dự án của mình.
2.4. Một số giải pháp kết hợp với công cụ VSM cải tiến hiệu quả quy trình quản lý dự án
Công cụ VSM giúp doanh nghiệp thiết kế đuợc dòng chảy giá trị hợp lý, giảm đựơc tổng thời gian thực hiện các hoạt động thanh tóan. Tuy nhiên để thực sự nâng cao đựợc hiệu quả cho hoạt đông thanh toán của công ty, thì cùng với việc cải tiến quy trình, ta còn cần quan tâm tới việc cải tiến từng bước công việc cụ thể.

Dựa vào đặc trưng của các hoạt đông hành chính văn phòng, và thông qua điều tra thực tế, ta nhận thấy phần lớn thời gian lãng phí đang tồn tại trong từng bước công việc là do các cá nhân, bộ phận mất thời gian tìm kiếm thông tin phục vụ cho công việc của mình.
Nguyên nhân của việc mất thời gian này là do việc quản lý thông tin chưa đựoc trực quan. Do đó để rút ngắn thời gian hoàn thành từng bước công việc ta nên áp dụng một công cụ hỗ trợ quản lý trực quan khác của Lean là 5S.

Trên thực tế, để rút ngắn thời gian thực hiện các công việc trong quy trình quản lý dự án, ta nên áp dụng ba chữ S đầu tiên trong bộ công cụ này. Đó là:
· Sàng lọc thông tin: từng bộ phận có trách nhiệm phân loại thông tin cần thiết, và thông tin không cần thiết đối với công việc của mình. Việc phân loại này cần dựa trên hai tiêu chí là: nội dung thông tin của thông tin, và thời gian dự kiến sẽ sử dụng thông tin. 
· Sắp xếp thông tin hợp lý: Điều này đòi hỏi các bộ phận cần xây dựng tủ hồ sơ và lưu các cặp phai có dán mác, đánh số cụ thể, để tạo thuận lợi cho việc kiểm soát, và tìm kiếm tài liệu cần thiết cho công việc.

· Sạch sẽ: các cá nhân, bộ phận không những cần chú trọng sàng lọc, sắp xếp thông tin một cách hợp lý, mà còn cần quan tâm đến hình thức trình bày thông tin. Đặc biệt các báo cáo, và thông tin liên quan đến khách hàng cần được thể hiện một cách rõ ràng, tránh sự nhầm lẫn có thể xảy ra khi thông tin được chuyển giao giữa các bộ phận.
KẾT LUẬN

Xây dựng và áp dụng các nguyên lý của lean trong lĩnh vực dịch vụ luôn đòi hỏi doanh nghiệp phải có sự nỗ lực bền bỉ. Tuy nhiên khi đã thực nắm bắt và triển khai được hệ thống lean vào thực tiễn thì lợi ích nó mang lại cho tổ chức sẽ vô cùng to lớn.
Bằng cách tổng hợp các kiến thức, và hiểu biết về lean, trong chuyên đề thực tập, em  đã cố gắng sử dụng công cụ VSM để buớc đầu cải tiến quy trình quản lý dự án của công ty TNHH P&Q Solution.
Tuy nhiên do những hạn chế về thời gian và kinh nghiêm nên chuyên đề vẫn chưa thực sự cải tiến được toàn bộ quy trình quản lý dự án, mà chỉ tập trung giải quyết các nút thắt trong quy trình thanh toán của công ty.

Trong thời gian tới, nếu có cơ hội em rất mong nhận được sự giúp đỡ của PGS.TS Vũ Minh Trai, cùng tòan thể nhân viên công ty TNHH P&Q Solution, để có thể tiếp tục nghiên cứu cải tiến triệt để quy trình này.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Vũ Minh Trai đã giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề thực tập này.
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